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ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021-2022 

KHỐI LỚP 12 

PHẦN HÌNH HỌC 

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM  

1. HỆ TỌA ĐỘ KHÔNG GIAN 

- Toạ độ vectơ:  

- Toạ độ điểm:  

Các công thức cần nhớ 

     

 
 

B A B A B A

2 2 2

B A B A B A

1 1 2 2 3 3

1 2 3

2 2 2
1 2 3

1 1

2 2

3 3

1 1 2 2 3 3

1.  AB (x x , y y ,z z )

2.  AB AB x x y y z z

3.  a b a b ,a b ,a b

4.  k.a ka , ka ,ka

5.  a a a a    

a b

6.  a b a b

a b

7.  a.b a .b a .b a .b

8.  a / /b

   

      

    



  


  
 

  







 





 

 

 
31 2

1 2 3

1 1 2 2 3 3

2 3 3 1 1 2

2 3 3 1 1 2

aa a
a k.b

b b b

9.  a b a.b 0 a .b a .b a .b 0

a a a a a a
10.  a b , ,

b b b b b b

   

      

 
   

 

 

   

 
 

11. 1 1 2 2 3 3

2 2 2 2 2 2
1 2 3 1 2 3

a b a b a ba.b
cos(a,b)

a | b a a a b b b

 
 

   

  
     

12.  a,b,c
  

  đồng phẳng   a b .c 0  
  

 

13. M chia đoạn AB theo tỉ số  k ≠ 1: A B A B A Bx kx y ky z kz
M  ,   ,  

1 k 1 k 1 k

   
    

 

14.  M là trung điểm AB:  A B A B A Bx x y y z z
M , ,

2 2 2

   
 
 

 

15.  G là trọng tâm tam giác ABC:  A B C A B C A B Cx x x y y y z z z
G , , ,

3 3 3

      
 
 

 

16.  Véctơ đơn vị : i (1,0,0); j (0,1,0);k (0,0,1)  
  

 

17. M(x,0,0) Ox; N(0, y,0) Oy; K(0,0, z) Oz    

18. M(x, y,0) Oxy; N(0, y, z) Oyz; K(x,0, z) Oxz    

u x y z u x y z u xi yj zk( ; ; ) ( ; ; )     
     

M x y z OM xi yj zk( ; ; )   
   

 

 

 

O 

z 

x 

y 
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19.  2 2 2
ABC 1 2 3

1 1
S AB AC a a a

2 2     
 

    

  20. ABCD

1
V (AB AC).AD

6
 

  
   

 21.  / / / /
/

ABCD.A B C D
V (AB AD).AA 

 
 

2. MẶT PHẲNG 

2.1.  Phương trình tổng quát của  mp P :   

                                                                 (trong đó , ,A B C  không đồng thời bằng 0) 

- Chú ý: 

 + Khi cho mặt phẳng (P) có pt là  thì (P) có 1 VTPT là ( ; ;C)n A B


  

 + Khi biết  mp P qua  và có véc tơ pháp tuyến  thì ta viết phương trình của 

mp(P) là: 
 

“Khi lập pt mặt phẳng ta thường dùng pt này” 
2.2.  Những trường hợp riêng của  phương trình tổng quát  

  P  qua gốc tọa độ  0D    

  P  song song hoặc trùng   0Oxy A B     

  P  song song hoặc trùng   0Oyz B C     

  P  song song hoặc trùng   0Ozx A C     

  P  song song hoặc chứa 0Ox A    

  P  song song hoặc chứa 0Oy B    

  P  song song hoặc chứa 0Oz C    

  P  cắt Ox  tại  ;0;0 ,A a  cắt Oy  tại  0; ;0B b  và cắt Oz  tại    0;0;C c P  có phương trình mặt phẳng 

theo đoạn chắn là:  

2.3.  Khoảng cách từ 1 điểm đến mặt phẳng 

Cho và ;  

- Chú ý: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm bất kì trên mặt phẳng này 
đến mặt phẳng kia. 

2.4. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng 

Cho hai mặt phẳng  và  

Khi đó:  

  cắt   

 
 

 

Ax By Cz D 0   

Ax By Cz D 0   

M x y z0 0 0( ; ; ) n ABC( ; ; )


A x x B y y C z z0 0 0( ) ( ) ( ) 0     

    
x y z a b c
a b c

1 , , 0

 M x y z0 0 0; ; P Ax By Cz D( : 0)    
Ax By Cz D

d M P
A B C

0 0 0

2 2 2
( ,( ))

  


 

  : 0P A B Dx y Cz      : 0.xA zP B Cy D      

 P  P : : : .:A B C A B C   

    // P P .A B C D
A B C D

 



  
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 
 

 

 
 

 

3. ĐƯỜNG THẲNG 
3.1. Phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng 

- Phương trình tham số của đường thẳng  đi qua điểm  và nhận  làm VTCP 

là : 

                                                     

- Nếu 1 2 3, , 0a a a  đường thẳng có phương trình chính tắc  là:
1 2 3

o o ox x y y z z

a a a

  
    

3.2. Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng 

 

Để xét vị trí tương đối giữa mặt phẳng   :  0Ax By Cz D     và đường thẳng d :
0

0

0

x x at

y y bt

z z ct

 
  
  

.  

Ta xét phương trình      0 0 0 0A x at B y bt C z ct D       (1) (ẩn t) 

 Nếu pt (1) vô nghiệm thì  / /d  . 

 Nếu pt (1) có đúng một nghiệm 0t t  thì  d  cắt    tại điểm  0 0 0 1 0 0 2 0 0 3; ;M x t a y t a z t a   .  

 Nếu pt  (1) có vô số nghiệm thì d  nằm trên   . 

Đặc biệt 

  và  cùng phương  

3.3. Vị trí tương đối của hai đường thẳng 

Để xét VTTĐ giữa 
0 1

0 2

0 3

:

x x ta

d y y ta

z z ta

 
  
  

  và 
0 1

0 2

0 3

' ' '

' : ' ' '

' ' '

x x t a

d y y t a

z z t a

 
  
  

 làm như sau: 

Bước 1: Tìm 2 Vtcp 1 2 3( ; ; )a a a a


 , 1 2 3' ( ' ; ' ; ' )a a a a


  của d , d’ và xét tỉ số 31 2

1 2 3

; ;
' ' '

aa a

a a a
. 

Bước 2: -  Nếu 31 2

1 2 3' ' '

aa a

a a a
  thì làm tiếp Bước 3. 

   P P .A B C D
A B C D

 



  

   P P        . 0 0.P P P Pn n n n AA BB CC          
   

( ) M x y z0 0 0 0( ; ; ) a a a a1 2 3( ; ; )


 
x x ta
y y ta       t
z z ta

0 1

0 2

0 3

( ) :
  


   
  



( )

 ( )  ( )   a


n


1   a a a A B C2 3: : : : 



Tổ Toán – Tin                                                                                                                                               THPT Triệu Quang Phục 

GV: Chu Thị Hảo 
 

             -  Nếu 31 2

1 2 3' ' '

aa a

a a a
  thì làm tiếp Bước 4. 

Bước 3: Lấy toạ độ M(xo;yo;zo) thay vào pt của d’ nếu thoả mãn thì 'd d , nếu không thoả mãn thì d//d’. 

Bước 4: Giải hệ pt  
0 1 0 1

0 2 0 2

0 3 0 3

' ' '

' ' ' *

' ' '

x ta x t a

y ta y t a

z ta z t a

  
   
   

. Nếu hệ pt có nghiệm (t;t’) duy nhất thì d cắt d’, nếu hệ pt vô 

nghiệm thì d và d’ chéo nhau. 

Chú ý: Khi d và d’ cắt nhau, muốn tìm giao điểm của chúng ta lấy giá trị t tìm được khi giải hệ (*) thay vào 
pt của d sẽ được toạ độ giao điểm. 

4. MẶT CẦU 
4.1. Phương trình chính tắc của mặt cầu 

Phương trình chính tắc của mặt cầu   tâm  bán kính  là: 

 

Đặc biệt:     Khi  thì   

 4.2. Phương trình tổng quát 

Phương trình :  với   là phương trình của mặt 

cầu  có tâm  bán kính  . 

 
B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho hai điểm  2;  3;  4A ,  6;  2;  2B . Tìm tọa độ véctơ .AB


 

A.  4;3;4AB 


.  B.  4; 1; 2AB   


.  C.  2;3;4AB  


.  D.  4; 1;4AB  


. 

Câu 2. Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng 
2 1

:
1 2 1

x y z
d

 
 


. Đường thẳng d  có một vec tơ chỉ phương 

là 

A.  1 1;2;1u  


.  B.  2 2;1;0u 


.  C.  3 2;1;1u 


.  D.  4 1;2;0u  


. 

Câu 3. Trong không gian Oxyz, mặt cầu (S):      2 2 2
2 1 3 16x y z       có bán kính bằng 

A. 16.    B. 4.    C. 32.    D. 8.  

Câu 4.  Trong không gian Oxyz, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) có phương trình 3 5 1 0x y z     là: 

A. ( 3;5; 1).n   


  B. (1;3;5).n 


  C. (1; 3;5).u  


 D. ( 1; 3;5).n   


 

Câu 5.  Trong không gian Oxyz cho hai vectơ (1;3; 2),u  


(2;1; 1)v  


. Toạ độ của vectơ 2u v
 

 là 

A. (3; 1;0).   B. ( 1;2; 1).    C. ( 3; 1;0).      D. ( 3;1;0).  

Câu 6.  Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho đường thẳng d  có phương trình tham số 

2

3

1 5

x t

y t

z t

 
  
   

.  

Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng d? 

 S  I a b c; ; , R

 S x a y b z c R2 2 2 2( ) : ( ) ( ) ( ) 1     

I O C x y z R2 2 2 2( ) :   

x y z ax by cz d2 2 2 2 2 2 0       a b c d2 2 2 0   

 S  I a b c; ; , R a b c d2 2 2   
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A. (2; 3; 1).M              B. (2;0; 1).N                 C. ( 2;0;1).P                       D. (1; 3;5).Q   

Câu 7. Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz . Mặt phẳng đi qua  1;4;3M  và vuông góc với đường thẳng (d): 

3 1

2 1 3

x y z 
 


 có phương trình là: 

A. 2 3 7 0x y z    .                B. 2 3 7 0x y z    . C. 3 5 0x y   .       D. 2 3 7 0x y z     

Câu 8. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho ba điểm      1;4; 1 , 2;4;3 , 2;2; 1A B C  . Phương trình tham 

số của đường thẳng đi qua điểm A  và song song với BC  là 

A. 

1

4 .

1 2

x

y t

z t


  
   

 B.

 

1

4 .

1 2

x

y t

z t


  
  

 C. 

1

4 .

1 2

x

y t

z t


  
   

 D. 

1

4 .

1 2

x

y t

z t


  
     

Câu 9.  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , mặt phẳng chứa hai điểm  1; 0;1A ,  1; 2; 2B   và song song với 

trục Ox  có phương trình là 
A. 2 2 0y z   .  B. 2 3 0x z   .  C. 2 1 0y z   .  D. 0x y z   . 

Câu 10. Trong không gian Oxyz , đường thẳng đi qua điểm  1; 4; 7A   và vuông góc với mặt phẳng 

2 2 3 0x y z     có phương trình là 

A. 
1 4 7

1 2 2

x y z  
 


.    B. 

1 4 7

1 4 7

x y z  
 


.  

C. 
1 4 7

1 2 2

x y z  
 

 
.    D. 

1 4 7

1 2 2

x y z  
 


. 

Câu 11. Trong không gian Oxyz ,cho mặt phẳng   : 2 3 0P x y z     và đường thẳng 
2

:
2 1 5

x y z
d


 


. Hãy chọn 

khẳng định đúng. 
A. d  cắt ( )P .   B. ( )d P .   C. ( ).d P   D. / /( ).d P  

Câu 12. Trong không gian Oxyz  tính khoảng cách từ điểm  1;2; 3M   đến mặt phẳng   : 2 2 2 0   P x y z . 

A.
11

3
.    B. 

1

3
.    C. 3 .     D. 1 

Câu 13. Trong không gian Oxyz, cho điểm A(-4;-3;3) và (P): x+y+z=0. Đường thẳng đi qua A, cắt trục Oz và song 
song với (P) có phương trình là: 

A. 
8 6 10

.
4 3 7

x y z  
 


 B. 

4 3 3
.

4 3 1

x y z  
   C. 

4 3 3
.

4 3 7

x y z  
 


 D. 

4 3 3
.

4 3 1

x y z  
 


 

Câu 14. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 2 0P x y z m     và mặt cầu 

  2 2 2: 2 4 6 2 0S x y z x y z       . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m  để mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo 

giao tuyến là đường tròn  T  có chu vi bằng 4 3 . 

A. 3 . B. 4 . C. 2 . D. 1. 

Câu 15. Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  có tâm  1;2;3I  và đi qua điểm  5; 2; 1A   . Xét các điểm 

, ,B C D  thuộc  S  sao cho , ,AB AC AD  đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD  có giá trị lớn 

nhất bằng.  

A. 256 .  B. 128 . C. 256

3
. D. 128

3
.  


